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	THỨ
	TIẾT
	8A1
(Ng.Hà)
	8A2
(H.Lan)
	8A3
(Đ.Hà)
	8A4
(L.Anh (V))
	8A5
(Mai)
	8A6
(D.Thúy)
	8A7
(Oanh)
	8A8
(Quyên)
	8A9
(Tr.Hà)
	8A10
(Xiêm)

	2
	1
	CHÀO CỜ - Ng.Hà
	CHÀO CỜ - H.Lan
	CHÀO CỜ - Đ.Hà
	CHÀO CỜ - L.Anh (V)
	CHÀO CỜ - Mai
	CHÀO CỜ - D.Thúy
	CHÀO CỜ - Oanh
	CHÀO CỜ - Quyên
	CHÀO CỜ - Tr.Hà
	CHÀO CỜ - Xiêm

	
	2
	Sinh - Hồng(S)
	Văn - H.Lan
	Văn - Mai (V)
	Văn - L.Anh (V)
	Toán - Mai
	Văn - Xiêm
	NNgữ - Hiền
	Toán - D.Thúy
	NNgữ - Đ.Hà
	Toán - Chung

	
	3
	Toán - Diệp
	TD - Nga(TD)
	Sinh - Hồng(S)
	Toán - Ngoan
	Văn - Quyên
	Hóa - Tr.Hà
	Văn - T.Nga
	CNghệ - H. Linh
	GDCD - Đ.Huê
	NNgữ - P.Lan

	
	4
	GDCD - Đ.Huê
	MT - Thủy (MT)
	Lí - Hà(Lý)
	Sinh - Hồng(S)
	Nhạc - Hồng(N)
	Toán - D.Thúy
	Văn - T.Nga
	NNgữ - Hiền
	Toán - M.Nga
	Văn - Xiêm

	
	5
	TCToán - Diệp
	Sinh - Hồng(S)
	MT - Thủy (MT)
	TCVăn - L.Anh (V)
	Hóa - Oanh
	TCToán - D.Thúy
	GDCD - Đ.Huê
	Sinh - Hà(S)
	Hóa - Tr.Hà
	Văn - Xiêm

	3
	1
	MT - Thủy (MT)
	Toán - K.Xuyến
	CNghệ - H. Linh
	Hóa - Cúc
	NNgữ - Đ.Hà
	Địa - Thư
	NNgữ - Hiền
	Hóa - Oanh
	Văn - Duyên
	Văn - Xiêm

	
	2
	Hóa - Cúc
	NNgữ - Hiền
	Toán - Ngọc B
	Địa - Thư
	Sử - T.Nga
	Văn - Xiêm
	MT - Thủy (MT)
	Nhạc - Hồng(N)
	NNgữ - Đ.Hà
	GDCD - Đ.Huê

	
	3
	Nhạc - Hồng(N)
	Lí - Hà(Lý)
	NNgữ - Đ.Hà
	Toán - Ngoan
	Toán - Mai
	Văn - Xiêm
	Sinh - Hà(S)
	MT - Thủy (MT)
	CNghệ - H. Linh
	NNgữ - P.Lan

	
	4
	Văn - Ng.Hà
	Văn - H.Lan
	Nhạc - Hồng(N)
	Toán - Ngoan
	Sinh - Hà(S)
	Lí - Hà(Lý)
	TCVăn - T.Nga
	GDCD - Đ.Huê
	Toán - M.Nga
	Địa - Thư

	
	5
	NNgữ - P.Lan
	TCVăn - H.Lan
	TCToán - Ngọc B
	GDCD - Đ.Huê
	CNghệ - H. Linh
	NNgữ - Đ.Hà
	Sử - Thương
	Địa - Thư
	TCToán - M.Nga
	Lí - Hà(Lý)

	4
	1
	Lí - Hà(Lý)
	Sinh - Hồng(S)
	Hóa - Cúc
	TCToán - Ngoan
	Toán - Mai
	MT - Thủy (MT)
	Địa - Thư
	Văn - Quyên
	TD - Nga(TD)
	Sinh - Hà(S)

	
	2
	Sinh - Hồng(S)
	TD - Nga(TD)
	Sử - Doan
	Toán - Ngoan
	Toán - Mai
	Địa - Thư
	Sinh - Hà(S)
	Văn - Quyên
	MT - Thủy (MT)
	Hóa - Cúc

	
	3
	Toán - Diệp
	Lí - Hà(Lý)
	Toán - Ngọc B
	Sinh - Hồng(S)
	Văn - Quyên
	Hóa - Tr.Hà
	Văn - T.Nga
	Toán - D.Thúy
	Sinh - Hà(S)
	CNghệ - H. Linh

	
	4
	Toán - Diệp
	Toán - K.Xuyến
	TD - Nga(TD)
	Văn - L.Anh (V)
	Văn - Quyên
	Toán - D.Thúy
	Toán - N.Xuyến
	Sử - T.Nga
	Lí - Hà(Lý)
	Địa - Thư

	
	5
	Sử - L.Anh (V)
	TCToán - K.Xuyến
	Sinh - Hồng(S)
	Địa - Thư
	TCVăn - Quyên
	Sinh - Hà(S)
	TCToán - N.Xuyến
	TCToán - D.Thúy
	TCVăn - T.Nga
	Lí - Hà(Lý)

	5
	1
	CNghệ - H. Linh
	Địa - Thư
	Lí - Hà(Lý)
	TD - Nga(TD)
	NNgữ - Đ.Hà
	CNghệ - Hoa
	TD - Đạt
	NNgữ - Hiền
	Văn - Duyên
	Sử - L.Anh (V)

	
	2
	TD - Nga(TD)
	NNgữ - Hiền
	NNgữ - Đ.Hà
	NNgữ - P.Lan
	Lí - Hà(Lý)
	TD - Đạt
	CNghệ - H. Linh
	Lí - L.Anh(Lý)
	Văn - Duyên
	Toán - Chung

	
	3
	Lí - Hà(Lý)
	Nhạc - Hồng(N)
	TD - Nga(TD)
	Lí - L.Anh(Lý)
	Địa - Đ.Ngọc
	GDCD - Đ.Huê
	Hóa - Oanh
	TD - Đạt
	Địa - Thư
	Toán - Chung

	
	4
	Địa - Đ.Ngọc
	CNghệ - H. Linh
	GDCD - Đ.Huê
	Nhạc - Hồng(N)
	TD - Đạt
	NNgữ - Đ.Hà
	Lí - L.Anh(Lý)
	Văn - Quyên
	Lí - Hà(Lý)
	NNgữ - P.Lan

	
	5
	NNgữ - P.Lan
	GDCD - Đ.Huê
	Địa - Đ.Ngọc
	CNghệ - H. Linh
	Hóa - Oanh
	Lí - Hà(Lý)
	Nhạc - Hồng(N)
	Địa - Thư
	NNgữ - Đ.Hà
	TCToán - Chung

	6
	1
	Hóa - Cúc
	Sử - Doan
	TCVăn - Mai (V)
	NNgữ - P.Lan
	Địa - Đ.Ngọc
	Sinh - Hà(S)
	TD - Đạt
	Toán - D.Thúy
	Toán - M.Nga
	TD - Nga(TD)

	
	2
	Toán - Diệp
	Toán - K.Xuyến
	Văn - Mai (V)
	Sử - B.Thúy
	GDCD - Đ.Huê
	TD - Đạt
	Toán - N.Xuyến
	Lí - L.Anh(Lý)
	Toán - M.Nga
	Toán - Chung

	
	3
	Địa - Đ.Ngọc
	Địa - Thư
	Hóa - Cúc
	Văn - L.Anh (V)
	TD - Đạt
	Toán - D.Thúy
	Toán - N.Xuyến
	Hóa - Oanh
	Hóa - Tr.Hà
	Văn - Xiêm

	
	4
	TD - Nga(TD)
	Hóa - Tr.Hà
	Địa - Đ.Ngọc
	Hóa - Cúc
	Văn - Quyên
	TCVăn - Xiêm
	Lí - L.Anh(Lý)
	TD - Đạt
	Địa - Thư
	Sinh - Hà(S)

	
	5
	Văn - Ng.Hà
	Văn - H.Lan
	Toán - Ngọc B
	Lí - L.Anh(Lý)
	Lí - Hà(Lý)
	Văn - Xiêm
	Địa - Thư
	Sinh - Hà(S)
	Văn - Duyên
	Hóa - Cúc

	7
	1
	NNgữ - P.Lan
	Hóa - Tr.Hà
	NNgữ - Đ.Hà
	TD - Nga(TD)
	MT - Thủy (MT)
	Sử - Thương
	NNgữ - Hiền
	Văn - Quyên
	Sử - T.Nga
	Nhạc - Hồng(N)

	
	2
	Văn - Ng.Hà
	NNgữ - Hiền
	Văn - Mai (V)
	Văn - L.Anh (V)
	Sinh - Hà(S)
	NNgữ - Đ.Hà
	Hóa - Oanh
	TCVăn - Quyên
	Nhạc - Hồng(N)
	TD - Nga(TD)

	
	3
	Văn - Ng.Hà
	Văn - H.Lan
	Văn - Mai (V)
	MT - Thủy (MT)
	TCToán - Mai
	Toán - D.Thúy
	Văn - T.Nga
	NNgữ - Hiền
	TD - Nga(TD)
	TCVăn - Xiêm

	
	4
	TCVăn - Ng.Hà
	Toán - K.Xuyến
	Toán - Ngọc B
	NNgữ - P.Lan
	NNgữ - Đ.Hà
	Nhạc - Hồng(N)
	Toán - N.Xuyến
	Toán - D.Thúy
	Sinh - Hà(S)
	MT - Thủy (MT)

	
	5
	SHL - Ng.Hà
	SHL - H.Lan
	SHL - Đ.Hà
	SHL - L.Anh (V)
	SHL - Mai
	SHL - D.Thúy
	SHL - Oanh
	SHL - Quyên
	SHL - Tr.Hà
	SHL - Xiêm
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	THỨ
	TIẾT
	8A11
(P.Lan)
	8A12
(B.Thúy)
	9A1
(T.Minh)
	9A2
(K.Xuyến)
	9A3
(Ngọc B)
	9A4
(Chung)
	9A5
(Ngoan)
	9A6
(Hạnh)
	9A7
(N.Xuyến)
	9A8
(M.Hương)

	2
	1
	CHÀO CỜ - P.Lan
	CHÀO CỜ - B.Thúy
	CHÀO CỜ - T.Minh
	CHÀO CỜ - K.Xuyến
	CHÀO CỜ - Ngọc B
	CHÀO CỜ - Chung
	CHÀO CỜ - Ngoan
	CHÀO CỜ - Hạnh
	CHÀO CỜ - N.Xuyến
	CHÀO CỜ - M.Hương

	
	2
	Văn - B.Thúy
	TD - Nga(TD)
	Địa - Thư
	TD - Toàn
	Văn - Quyên
	Văn - Thương
	Toán - Ngoan
	Văn - Hạnh
	Toán - N.Xuyến
	Toán - M.Hương

	
	3
	Lí - Hà(Lý)
	Nhạc - Hồng(N)
	Văn - Ng.Hà
	Hóa - H.Thanh
	Sử - Doan
	Toán - Chung
	Lí - L.Anh(Lý)
	Hóa - Oanh
	Toán - N.Xuyến
	MT - Loan

	
	4
	NNgữ - P.Lan
	Văn - B.Thúy
	TD - Toàn
	Địa - Thư
	Toán - Ngọc B
	Hóa - Oanh
	Văn - L.Anh (V)
	Toán - Mai
	Sử - D.Dung
	Văn - Ng.Hà

	
	5
	Nhạc - Hồng(N)
	Toán - H. Linh
	Toán - Minh (T)
	Sử - Doan
	CNghệ - M.Hương
	Lí - L.Anh(Lý)
	Địa - Thư
	Sinh - B.Nga
	Hóa - H.Thanh
	Sử - D.Dung

	3
	1
	Sinh - Hà(S)
	GDCD - Đ.Huê
	Văn - Ng.Hà
	NNgữ - T.Minh
	NNgữ - T.Nhung
	Sinh - B.Nga
	Toán - Ngoan
	Văn - Hạnh
	TD - Toàn
	Lí - Hằng

	
	2
	NNgữ - P.Lan
	Lí - Hà(Lý)
	Văn - Ng.Hà
	Toán - K.Xuyến
	TD - Toàn
	Lí - L.Anh(Lý)
	Hóa - H.Thanh
	NNgữ - T.Nhung
	Văn - H.Lan
	Toán - M.Hương

	
	3
	Toán - Hoa
	Hóa - Oanh
	MT - Hương(MT)
	Lí - L.Anh(Lý)
	Lí - Hằng
	TCVăn - Thương
	NNgữ - T.Minh
	Sử - Doan
	Văn - H.Lan
	Sinh - B.Nga

	
	4
	Toán - Hoa
	Toán - H. Linh
	TD - Toàn
	Văn - H.Hương
	Toán - Ngọc B
	Văn - Thương
	Sinh - B.Nga
	Toán - Mai
	Lí - Hằng
	Hóa - Oanh

	
	5
	TCToán - Hoa
	Sinh - Hà(S)
	Sử - Doan
	TCVăn - H.Hương
	Hóa - H.Thanh
	TCToán - Chung
	MT - Hương(MT)
	CNghệ - Mai
	Sinh - B.Nga
	TCVăn - Ng.Hà

	4
	1
	Văn - B.Thúy
	Toán - H. Linh
	GDCD - Hạnh
	Văn - H.Hương
	NNgữ - T.Nhung
	Sinh - B.Nga
	TCVăn - L.Anh (V)
	Sử - Doan
	Toán - N.Xuyến
	Văn - Ng.Hà

	
	2
	Văn - B.Thúy
	CNghệ - H. Linh
	NNgữ - T.Minh
	Văn - H.Hương
	Địa - Tr.Hà
	Sử - D.Dung
	TD - Toàn
	Văn - Hạnh
	TCToán - N.Xuyến
	Văn - Ng.Hà

	
	3
	Sử - L.Anh (V)
	TD - Nga(TD)
	Văn - Ng.Hà
	NNgữ - T.Minh
	Sinh - B.Nga
	CNghệ - Mai
	Hóa - H.Thanh
	TD - Toàn
	CNghệ - Mai
	NNgữ - Huyền

	
	4
	Sinh - Hà(S)
	MT - Thủy (MT)
	Sinh - B.Nga
	GDCD - Hạnh
	Hóa - H.Thanh
	TD - Toàn
	Sử - Doan
	Toán - Mai
	Sử - D.Dung
	Địa - Tr.Hà

	
	5
	MT - Thủy (MT)
	TCToán - H. Linh
	TCVăn - Ng.Hà
	Sinh - B.Nga
	TCToán - Ngọc B
	Địa - Tr.Hà
	NNgữ - T.Minh
	TCToán - Mai
	NNgữ - Huyền
	Sử - D.Dung

	5
	1
	Địa - Đ.Ngọc
	NNgữ - P.Lan
	Lí - Hằng
	Lí - L.Anh(Lý)
	TD - Toàn
	Toán - Chung
	CNghệ - Ngoan
	TCVăn - Hạnh
	Hóa - H.Thanh
	Hóa - Oanh

	
	2
	Văn - B.Thúy
	Địa - Thư
	Toán - Minh (T)
	Sử - Doan
	Văn - Quyên
	TD - Toàn
	Toán - Ngoan
	Hóa - Oanh
	GDCD - Ngát
	Toán - M.Hương

	
	3
	Toán - Hoa
	Toán - H. Linh
	Toán - Minh (T)
	TD - Toàn
	Sử - Doan
	NNgữ - Huyền
	Văn - L.Anh (V)
	Văn - Hạnh
	Văn - H.Lan
	Toán - M.Hương

	
	4
	Toán - Hoa
	Văn - B.Thúy
	Hóa - H.Thanh
	CNghệ - Ngoan
	GDCD - Ngát
	Hóa - Oanh
	Văn - L.Anh (V)
	Văn - Hạnh
	Văn - H.Lan
	TD - Toàn

	
	5
	CNghệ - Hoa
	Văn - B.Thúy
	TCToán - Minh (T)
	Hóa - H.Thanh
	TCVăn - Quyên
	GDCD - Ngát
	Lí - L.Anh(Lý)
	Lí - Hằng
	TCVăn - H.Lan
	CNghệ - M.Hương

	6
	1
	GDCD - Đ.Huê
	Địa - Thư
	NNgữ - T.Minh
	Toán - K.Xuyến
	NNgữ - T.Nhung
	Văn - Thương
	TD - Toàn
	Toán - Mai
	Toán - N.Xuyến
	NNgữ - Huyền

	
	2
	Lí - Hà(Lý)
	NNgữ - P.Lan
	Sử - Doan
	NNgữ - T.Minh
	Lí - Hằng
	Sử - D.Dung
	Sinh - B.Nga
	NNgữ - T.Nhung
	NNgữ - Huyền
	TD - Toàn

	
	3
	TD - Nga(TD)
	Văn - B.Thúy
	Hóa - H.Thanh
	TCToán - K.Xuyến
	Toán - Ngọc B
	NNgữ - Huyền
	Sử - Doan
	TD - Toàn
	Văn - H.Lan
	Văn - Ng.Hà

	
	4
	Hóa - Oanh
	Lí - Hà(Lý)
	Văn - Ng.Hà
	Văn - H.Hương
	Sinh - B.Nga
	Toán - Chung
	NNgữ - T.Minh
	MT - Loan
	TD - Toàn
	Lí - Hằng

	
	5
	Địa - Đ.Ngọc
	Sử - B.Thúy
	Toán - Minh (T)
	Văn - H.Hương
	Văn - Quyên
	Toán - Chung
	Văn - L.Anh (V)
	Địa - Tr.Hà
	MT - Loan
	Sinh - B.Nga

	7
	1
	Hóa - Oanh
	Sinh - Hà(S)
	CNghệ - Ngoan
	Toán - K.Xuyến
	Toán - Ngọc B
	MT - Hương(MT)
	GDCD - Ngát
	Sinh - B.Nga
	NNgữ - Huyền
	Văn - Ng.Hà

	
	2
	TCVăn - B.Thúy
	NNgữ - P.Lan
	Lí - Hằng
	Toán - K.Xuyến
	MT - Hương(MT)
	Văn - Thương
	Toán - Ngoan
	NNgữ - T.Nhung
	Sinh - B.Nga
	NNgữ - Huyền

	
	3
	NNgữ - P.Lan
	Hóa - Oanh
	Sinh - B.Nga
	MT - Hương(MT)
	Văn - Quyên
	Văn - Thương
	Văn - L.Anh (V)
	GDCD - Hạnh
	Lí - Hằng
	TCToán - M.Hương

	
	4
	TD - Nga(TD)
	TCVăn - B.Thúy
	NNgữ - T.Minh
	Sinh - B.Nga
	Văn - Quyên
	NNgữ - Huyền
	TCToán - Ngoan
	Lí - Hằng
	Địa - Tr.Hà
	GDCD - Ngát

	
	5
	SHL - P.Lan
	SHL - B.Thúy
	SHL - T.Minh
	SHL - K.Xuyến
	SHL - Ngọc B
	SHL - Chung
	SHL - Ngoan
	SHL - Hạnh
	SHL - N.Xuyến
	SHL - M.Hương
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	THỨ
	TIẾT
	9A9
(Mai (V))
	9A10
(T.Nga)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	CHÀO CỜ - Mai (V)
	CHÀO CỜ - T.Nga
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Địa - Tr.Hà
	Toán - Ngọc B
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Toán - M.Hương
	Sinh - Hà(S)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Sinh - Hà(S)
	MT - Loan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	MT - Loan
	Văn - T.Nga
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Văn - Mai (V)
	Toán - Ngọc B
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn - Mai (V)
	Sinh - Hà(S)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Toán - M.Hương
	TD - Toàn
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	NNgữ - T.Nhung
	Hóa - H.Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	TCToán - M.Hương
	TCVăn - T.Nga
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Văn - Mai (V)
	TD - Toàn
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn - Mai (V)
	Văn - T.Nga
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	NNgữ - T.Nhung
	Sử - Doan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	TCVăn - Mai (V)
	NNgữ - Huyền
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Sử - Doan
	Hóa - H.Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán - M.Hương
	Sử - Doan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Hóa - H.Thanh
	Lí - Hằng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Lí - Hằng
	GDCD - Ngát
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	TD - Nga(TD)
	NNgữ - Huyền
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Sử - Doan
	CNghệ - Ngoan
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Hóa - H.Thanh
	TCToán - Ngọc B
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	TD - Nga(TD)
	Văn - T.Nga
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Sinh - Hà(S)
	Văn - T.Nga
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Toán - M.Hương
	Toán - Ngọc B
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Lí - Hằng
	NNgữ - Huyền
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	NNgữ - T.Nhung
	Lí - Hằng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	CNghệ - M.Hương
	Địa - Tr.Hà
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	GDCD - Ngát
	Toán - Ngọc B
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Văn - Mai (V)
	Văn - T.Nga
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	SHL - Mai (V)
	SHL - T.Nga
	
	
	
	
	
	
	
	



